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1 Lê Thuỳ Dương Nữ Giáo viên
Bộ Môn 

Chung

- Sáng kiến cấp Sở:  Loại giỏi 2022. 

Loại Khá năm 2023- Sáng kiến Cấp 

Ngành: năm học 2023-2024 và đang 

được gửi sang Liên Đoàn LĐ tỉnh

Hướng dẫn học sinh đạt giải NHẤT cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên cấp quốc gia tháng 10/2023. - Giải NHÌ 

cuộc thi Học sinh Sinh viên với Ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ VI cấp quốc gia năm học 2023- 2024
CSTĐCS 15/15 100%

2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ TTCM
Sinh - 

CNNN
SKKN loại khá cấp sở năm 2023

- Chủ nhiệm đội tuyển HSG QG môn Sinh có 8/8 giải, đạt 100% (2 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích).

- Tập huấn đội tuyển HSG lớp 12 chuyên Sinh có 10 học sinh đoạt giải (1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 3 giải Ba, 1 

KK).

 - Tập huấn đội tuyển HSG tổ hợp khối B00 cấp tỉnh, môn Sinh có 13 học sinh đoạt giải (5 nhì, 4 ba, 4 KK)

 - Bồi dưỡng đội tuyển HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ có 3/3 học sinh đoạt giải (2 giải Ba, 1 

giải KK).

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG trại hè khu vực miền núi phía bắc mở rộng có 3/3 học sinh đoạt giải (3 giải Nhì).

CSTĐCS 10/10 100%

3 Vũ Thị Luận Nữ Giáo viên
Sinh - Công 

nghệ
Có SKKN loại khá cấp sở năm 2023

- Bồi dưỡng HSG Quốc gia môn Sinh có 8/8  giải, đạt 100% (2 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích). 

Trong đó, đội tuyển HSG 11 Sinh: có 03/03 học sinh tham dự đoạt giải 

(tỉ lệ 100%), trong đó có 02 giải Ba; 01 giải Khuyến Khích.

- Tập huấn đội tuyển HSG lớp 11 chuyên Sinh có 10 học sinh đoạt giải (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 3 giải Ba, 04 

Khuyến Khích).

- Bồi dưỡng đội tuyển  HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ: đội HSG Sinh 11 có 3/3 học sinh tham 

gia đoạt giải (1 giải Nhì, 2 giải Ba).

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG Trại hè Hùng vương: đội HSG Sinh 11 có 3/3 học sinh tham gia đoạt giải (1 giải 

Nhì, 2 giải Ba).

CSTĐCS 10/10 100%

4 Nguyễn Thị Thu Thương Nữ TTCM Ngoại ngữ
Có SKKN loại Khá cấp sở năm 2023, 

loại Giỏi cấp trường năm 2024

- Chủ nhiệm ĐTHSGQG có 7/8 hs đạt giải, chiếm 87.5% - Tham gia bồi dưỡng HSG cấp tỉnh thi chọn ĐT 

HSGQG đạt 14 giải (03 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba,3 giải KK) - IOE cấp tỉnh: 1 Nhất, 6 Nhì, 8 Ba, 7 

Khuyến Khích - Tham gia bồi dưỡng ĐT đạt 33 giải (02 giải Nhất, 17 giải Nhì, 12 giả Ba, 3 giải KK)

CSTĐCS 15/15 100%

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC CẤP NĂM HỌC 2023-2024

(theo đề nghị của các tổ chuyên môn, văn phòng)

1. Đề nghị chiến sĩ thi đua cơ sở



5 Hà Thị Thanh Thủy Nữ

Phó 

hiệu 

trưởng

Ngoại ngữ
Có SK đạt loại Giỏi cấp Sở

năm: 2022, loại khá 2023

1.Thành tích cá nhân với vai trò là giáo viên giảng dạy tiếng Anh lớp 12Anh1 và 11 Anh 2

Giải HSG Quốc gia: 03 giải Ba, 02 giải Khuyến khích

Giải IOE cấp Quốc gia: 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, 7 giải khuyến khích; Giải HSG cấp tỉnh: 3 giải 

Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải  Ba, 04 giải Khuyến khích; Giải HSG tổ hợp cấp tỉnh (môn Tiếng Anh): 2 Nhất, 07 

Nhì, 01 Khuyến khích

2. Thành tích với vai trò là Phó hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: 

a. Công tác Đảng : Cùng với đồng chí Bí thư đã chỉ đạo lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ chính trị.  

b. Công tác công Đoàn : Công đoàn nhà trường được công nhận là đơn vị xuất sắc. 

c. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp được duy trì và có những đổi mới nhất định: Tham mưu cho Hiệu 

trưởng kế hoạch bồi dưỡng HSG các cấp, chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh 

giỏi, có chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; tích cực theo dõi, phát hiện, động viên các em học sinh có năng lực tốt tham 

gia các đội tuyển. Kết quả Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh đã có 243/316 học sinh tham gia 

đoạt giải, chiếm tỷ lệ 82,1%; trong đó có 24 giải Nhất, 80 Giải Nhì; 84 Giải Ba và 55 giải KK

+ Kết quả thi chọn HSG cấp Quốc gia: Có 71/82 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 86,6%, xếp thứ 6 toàn quốc, cao 

hơn 28,93% so với tỉ lệ đoạt giải của toàn quốc, đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay, kể cả về chất lượng và 

tỷ lệ đoạt giải, trong đó 01 giải Nhất (môn Địa lý), 14 giải Nhì, 35 giải Ba, 21 giải Khuyến khích, có 6 đội 

tuyển có 100% học sinh tham gia dự thi đoạt giải (Toán, Lý, Sinh, Sử, Địa và Tiếng Pháp), có 02 học sinh môn 

Toán học và Tin học được lựa chọn tham gia đội dự tuyển Olympic Toán học, Tin học Quốc tế.

+ Kỳ thi Olympic Toán học dành cho học sinh trung học Phổ thông chuyên năm 2024, có 8/10 học sinh tham 

gia dự thi đoạt giải, trong đó 01 giải Nhì, 06 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

d. Các công tác khác: luôn hoàn thành theo tiến độ yêu cầu và đảm bảo chất lượng được giao.                                                                                    

CSTĐCS 15/15 100%

6 Đinh Thị Bích Ngọc Nữ Giáo viên Địa lí SKKN loại khá cấp sở năm 2023

- Được nhận Bằng khen của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Bình năm 2024

- Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia: Chủ nhiệm Đội tuyển HSG Quốc gia môn Địa lí đoạt 

9/9 giải tỉ lệ 100% (1 giải Nhất, 7 giải Ba, 1 giải Khuyến khích). Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Địa có 5/5 học sinh 

đoạt giải Quốc gia đạt tỉ lệ 100% (1 giải Nhất, 3 giải Ba, 1 giải Khuyến khích).

- Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh: Chủ nhiệm đội tuyển HSG lớp 12 chuyên Địa có 12/12 học 

sinh đoạt giải chính thức cấp Tỉnh đạt tỉ lệ 100% (3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba).

- Trong công tác bồi dưỡng HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ: Chủ nhiệm đội tuyển HSG môn Địa 

lí tham gia kì thi chọn HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ có 6/6 học sinh đoạt giải (1 Huy chương 

Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng).

- Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Địa đạt lớp Tiên tiến xuất sắc loại 1 học kì 1 và Lớp Tiên tiến xuất sắc loại Ba năm 

học 2023-2024

CSTĐCS 14/14 100

7 Phạm Tuyết Minh Nữ Giáo viên Tiếng Anh SKKN loại khá cấp Sở
1. Bằng LĐST của Tổng LĐLĐ VN ( T11/2023). 2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ( T12/2024). 3. Bằng 

khen của LĐLĐ tỉnh ( T10/2023). 4. Công đoàn trường được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh NB. (T10/2023)
CSTĐCS 15/15 100%

8 Vũ Thị Yến Nữ Giáo viên Ngữ Văn SK loại Giỏi cấp Sở
Chủ nhiệm ĐT HSG Tỉnh đạt 14 giải: 3 Nhất, 5 Nhì, 4 Ba, 2 KK, tỉ lệ 100%;

 Chủ nhiệm ĐT HSGQG đạt 7/8 giải: 2 Nhì, 4 Ba, 1 KK, tỉ lệ 87,5%
CSTĐCS 17/17 100%

9 Lê Trâm Anh Nữ Tổ phó CM Ngữ Văn SK loại Giỏi cấp Sở
Tham gia giảng dạy ĐT HSG Tỉnh đạt 14 giải: 3 Nhất, 5 Nhì, 4 Ba, 2 KK, tỉ lệ 100%; 

Tham gia giảng dạy ĐT HSGQG đạt 7/8 giải: 2 Nhì, 4 Ba, 1 KK, tỉ lệ 87,5%
CSTĐCS 17/17 100%

10 Trần Thị Liên Nữ Giáo viên Hóa học SK loại Khá cấp Sở

-Chủ nhiệm và tham gia tập huấn chuyên đề ĐT HSGQG đạt 2 giải Ba, 2 giải KK.

-Chủ nhiệm và tham gia dạy đội tuyển HSG Tỉnh đạt 9 giải: 2Nhất, 2 Nhì, 4 Ba, 1 KK, tỉ lệ 75%; 

-Chủ nhiệm lớp 12 Hoá và giảng dạy môn Hóa: 19 giải HSG cấp Tỉnh: ( giải HSGTHPT cấp tỉnh và 10 giải 

HSG 12 cấp Tỉnh 

-Chủ nhiệm và dạy HSG khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ có 3/3 học sinh đạt giải: 1 Huy chương 

Đồng, 2 giải KK. 

- Chủ nhiệm và dạy  HSG tham dự Trại hè Hùng Vương có 3/3 học sinh đạt giải: 1 Huy chương Bạc, 2 huy 

chương Đồng.

CSTĐCS 8/8 100%



11 Đinh Thị Phương Liên Nữ Giáo viên Tiếng Pháp SKKN loại Khá cấp Sở năm 2023

,- HSG QG: Chủ nhiệm đội tuyển đạt 8/8 giải (100%) (2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích).

- HSG cấp Tỉnh: 24 giải (1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 7 giải Ba, 6 giải KK); HSG Khu vực DH và ĐBBB: 2 HCV 

+ 1 HCĐ

- HSG Trại hè Hùng Vương: 1 HCV + 2 HCB

CSTĐCS 15/15 100%

12 Trần Thị Hòe Nữ Giáo viên Lịch sử SKKN loại Giỏi cấp Sở năm 2023

- Chủ nhiệm Đội tuyển HSG Quốc gia môn Lịch sử đoạt 8/8 giải tỉ lệ 100% (3 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải 

Khuyến khích). Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Lịch sử có 6/6 học sinh đoạt giải Quốc gia đạt tỉ lệ 100% (2 giải 

Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích).

- Chủ nhiệm đội tuyển HSG cấp tỉnh có 11/11 học sinh đoạt giải cấp Tỉnh đạt tỉ lệ 100% (2 giải Nhất, 7 giải 

Nhì, 1 giải Ba, 1 Khuyến khích).

- Chủ nhiệm đội tuyển HSG môn Lịch sử tham gia kì thi chọn HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ 

và Trại hè Hùng Vương có 6/6 học sinh đoạt giải (1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương 

Đồng).

CSTĐCS 14/14 100%

13 Nguyễn Thị Loan Nữ Tổ phó CM Tổ Sử - Địa SKKN loại Khá cấp Sở năm 2023
- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và trực tiếp tập huấn Đội tuyển HSG QG môn Địa lí đạt kết quả Tốt: 9/9 HS đoạt 

giải, trong đó có 1 giải Nhất, 7 giải Ba và 1 giải khuyến khích
CSTĐCS 14/14 100%

14 Bùi Khương Duy Nam TTCM Vật lý SKKN loại Giỏi cấp Sở năm 2023

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và trực tiếp tập huấn Đội tuyển HSG QG môn Vật lý đạt kết quả tốt: 8/8 HS đoạt 

giải (3 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích), trong đó trực tiếp giảng dạy lớp 11 Lý có 2/2 em trong đội 

tuyển đạt giải (1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích). 

- Trực tiếp dạy đội tuyển lớp 11 Lý dự thi HSG THPT cấp tỉnh đạt 12 giải (2 Nhì, 7 Ba, 3 Khuyến khích) . 

- Trực tiếp giảng dạy đội tuyển khu vực Duyên hải và Đồng bằng bắc Bộ đạt 3/3 giải (1 Vàng, 1 Đồng, 1 

Khuyến khích); HSG Trại hè Hùng Vương 3/3 giải (3 Đồng).

CSTĐCS 8/8 100%

15 Phạm Thu Hoài Nữ Giáo viên Vật lý SKKN loại Khá cấp Sở năm 2023

- Chủ nhiệm Đội tuyển HSG QG môn Vật lý đạt kết quả tốt: 8/8 HS đoạt giải (3 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải 

Khuyến khích), trong đó trực tiếp giảng dạy lớp 12 Lý có 6/6 em trong đội tuyển đạt giải (3 giải Nhì, 3 giải 

Ba). 

- Trực tiếp dạy đội tuyển HSG THPT cấp tỉnh đạt 12 giải (3 Nhất, 4 Nhì, 2 Ba, 3 Khuyến khích) . 

- Trực tiếp giảng dạy đội tuyển khu vực Duyên hải và Đồng bằng bắc Bộ đạt 3/3 giải (1 Vàng, 1 Bạc, 1 Đồng); 

HSG Trại hè Hùng Vương 3/3 giải (2 Vàng, 1 Bạc).

CSTĐCS 8/8 100%

16 Phạm Đức Tùng Nam Giáo viên Toán học SK loại TB cấp Ngành năm 2023

Tham gia giảng dạy lớp 11 Toán 1 có 5/5 học sinh đoạt giải Quốc gia đạt tỉ lệ 100% (1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 

giải Khuyến khích, trong đó có 1 HS được tham dự kì thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc tế).

- Trong công tác bồi dưỡng HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ: Tham gia dạy đội tuyển HSG môn 

Toán 11 tham gia kì thi chọn HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ có 3/3 học sinh đoạt giải (1 Huy 

chương bạc, 1 Huy chương đồng và 1 giải Khuyến khích).

- Trong công tác bồi dưỡng HSG trại hè Hùng Vương: Tham gia dạy đội tuyển HSG môn Toán 11 tham gia kì 

thi chọn HSG trại hè Hùng Vương có 3/3 học sinh đoạt giải (1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, trong đó 

có em đạt điểm cao nhất kỳ thi).

-Trong công tác bồi dưỡng HSG thi Olympic học sinh, sinh viên Toán học năm 2024: lớp 11 Toán 1 có 6 hs 

tham gia đạt 100 % giải trong đó 5 giải ba và 1 giải khuyến khích.

CSTĐCS 20/20 100%

17 Nguyễn Trường Sơn Nam Giáo viên Toán học
Sáng kiến đạt loại Giỏi cấp ngành năm 

2023

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và trực tiếp tập huấn Đội tuyển HSG QG môn Toán đạt kết quả tốt: 8/8 HS đoạt 

giải (1 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích). Môn Toàn và Tin có HSG thi vòng 2.

- Trực tiếp dạy đội tuyển lớp 10 Toán 1 dự thi Olympic học sinh, sinh viên toàn quốc đạt 08 giải (1 Nhì, 6 Ba, 

1 Khuyến khích) .

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thi HSG tổ hợp, môn Toán có học sinh đạt giải Nhất.

CSTĐCS 20/20 100%



18 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ Giáo viên Toán học
Sáng kiến đạt loại Giỏi cấp ngành năm 

2023

Tham gia giảng dạy và chủ nhiệm lớp 11 Toán 1 có 5/5 học sinh đoạt giải Quốc gia đạt tỉ lệ 100% (1 giải Nhì, 

1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích, trong đó có 1 HS được tham dự kì thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc tế).

- Trong công tác bồi dưỡng HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ: Chủ nhiệm đội tuyển HSG môn 

Toán 11 tham gia kì thi chọn HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ có 3/3 học sinh đoạt giải (1 Huy 

chương bạc, 1 Huy chương đồng và 1 giải Khuyến khích).

- Trong công tác bồi dưỡng HSG trại hè Hùng Vương: Chủ nhiệm đội tuyển HSG môn Toán 11 tham gia kì thi 

chọn HSG trại hè Hùng Vương có 3/3 học sinh đoạt giải (1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, trong đó có 

em đạt điểm cao nhất kỳ thi).

-Trong công tác bồi dưỡng HSG thi Olympic học sinh, sinh viên Toán học năm 2024: lớp 11 Toán 1 có 6 hs 

tham gia đạt 100 % giải trong đó 5 giải ba và 1 giải khuyến khích.

CSTĐCS 20/20 100%

19 Vũ Nguyễn Hoàng Anh Nam Giáo viên Toán học SK đạt loại TB cấp ngành năm 2023

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia: Tham gia giảng dạy lớp 12 Toán 1 có 3/3 học sinh đoạt 

giải Quốc gia đạt tỉ lệ 100% (2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích); Chủ nhiệm Đội tuyển HSG Quốc gia môn Toán 

đạt 8/8 giải tỉ lệ 100% (1 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích), trong đó có 1 HS được tham dự kì thi chọn 

đội tuyển dự thi HSG Quốc tế.

- Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh: Chủ nhiệm đội tuyển HSG lớp 12 môn Toán có 10/14 học 

sinh đoạt giải cấp Tỉnh đạt tỉ lệ 71,42% (3 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích).

- Trong công tác bồi dưỡng HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ: Chủ nhiệm đội tuyển HSG môn 

Toán tham gia kì thi chọn HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ có 6/6 học sinh đoạt giải (1 Huy 

chương bạc, 2 Huy chương đồng và 3 giải Khuyến khích).

- Trực tiếp dạy đội tuyển lớp 10 Toán 1 dự thi Olympic học sinh, sinh viên toàn quốc đạt 08 giải (1 Nhì, 6 Ba, 

1 Khuyến khích) .

CSTĐCS 20/20 100%

20 Nguyễn Thị Huê Nữ Giáo viên GDTC SK đạt loại khá cấp ngành năm 2023

- Tham gia bồi dưỡng HSG cấp tỉnh môn Bóng Rổ Nam đạt HCĐ.

- Tham gia bồi dưỡng HSG giải Hội Khoẻ Phù Đổng môn Cờ Vua.

Giải cá nhân đạt 2 HCV Lứa tuổi 17-18 và 1 HCĐ Lứa tuổi 17-18.

Giải đồng đội đạt 1 HCV đôi Nữ lứa tuổi 17-18 và 1 HCĐ đôi Nam lứa tuổi 17-18.

CSTĐCS 15/15 100%



TT Họ và tên
Giới 

tính

Chức 

vụ
Tổ CM

Có SK được áp dụng phạm vi cấp 

năm …
Tóm tắt thành tích nổi bật

DHTĐ, 

HTKT

Số 

phiếu 

bầu

Tỷ lệ 

%

1 Đặng Thị Mai Hoa Nữ Giáo viên Ngữ văn
Có SKKN đạt loại Giỏi cấp Sở

năm: 2020, 2021, 2022, 2023

- Tham gia tập huấn ĐT HSG QG đạt 7/8 giải (87,5%): 2 Nhì, 4 Ba, 1 KK;

trong đó có 2 hs lớp 11 Văn1 tham gia và đạt 2 giải Ba 

- HSG tỉnh: Chủ nhiệm ĐT HSG Văn 11 có 12/15 hs đoạt giải đạt tỉ lệ 80% (4 Nhì, 6 Ba, 2 KK)

- HSG Khu vực: 3/3 hs đoạt giải đạt 100%  (1 HC Vàng, 2 HC Bạc)

- HSG Hùng Vương: 3/3 hs đoạt giải đạt 100%  (2 HC Vàng, 1 HC Bạc) 

- Chủ nhiệm lớp 11 Văn 1 đạt lớp tiên tiến xuất sắc

Giấy khen 

GĐ
17/17 100%

2 Phạm Minh Thu Nữ Giáo viên Ngữ văn
Có SK đạt loại Giỏi cấp Sở

năm: 2019, 2022, 2023

- Tham gia giảng dạy ĐT HSG QG đạt 7/8 giải: 2 Nhì, 4 Ba, 1 KK, tỉ lệ 87,5%

- HSG tỉnh: ĐT HSG Văn 11 có 12/15 hs đoạt giải đạt tỉ lệ 80% (4 Nhì, 6 Ba, 2 KK)

- HSG Khu vực: 3/3 hs đoạt giải đạt 100%  (1 HC Vàng, 2 HC Bạc)

- HSG Hùng Vương: 3/3 hs đoạt giải đạt 100%  (2 HC Vàng, 1 HC Bạc) 

- Phó Bí thư Đoàn trường: Đội tuyển văn nghệ nhà trường đoạt giải ba cuộc thi giai điệu tuổi trẻ Tỉnh đoàn tổ 

chức; Đoàn trường là Đơn vị Đoàn dẫn đầu khối trường học năm 2023-2024.

Giấy khen 

GĐ
17/17 100%

3
Trần Thị Thu Thủy

Nữ Giáo viên Ngoại ngữ
Có SK đạt loại Khá cấp Sở

năm: 2023, Loại Giỏi cấp Sở năm 2022

- Tham gia giảng dạy ĐT HSG QG: ĐTQG Anh có 7 HS đoạt giải( 5 Ba, 2 KK)                                                                                                 

                                                - 1 hs 11 Anh 1 đạt giải Ba HSGQG

- HSG tỉnh: Chủ nhiệm ĐT HSG Anh 11 có 12 hs đoạt giải đạt tỉ lệ 80% (4 Nhì, 6 Ba, 2 KK)

- HSG Khu vực: 3/3 hs đoạt giải đạt 100%  (1 HC Bac, 1 HC Đồng,1 giải KK)

- HSG Hùng Vương: 3/3 hs đoạt giải đạt 100%  (3 HC Bạc) 

- HSG IOE cấp Quốc gia: 4 HC Vàng, 3 HC Bạc, 8 HC Đồng, 8 giải KK,                                                      - 

HSG IOE cấp Tỉnh: 35/35 hs đoạt giải đạt tỉ lệ 100%: 11 HC Vàng, 13 HC, 11 HC Đồng                                           

Giấy khen 

GĐ
15/15 100%

4 Bùi Thị Tâm Nữ Giáo viên
Bộ Môn 

Chung
Có SKKN đạt loại khá cấp sở năm 2023

- Huấn luyện đội tuyển môn GDQP- AN đạt 2 giải nhì. Môn KARATE đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương 

bạc cấp tỉnh

Giấy khen 

GĐ
15/15 100%

5 Vũ Thị Minh Hảo Nữ Giáo viên Ngoại Ngữ SKKN đạt loại giỏi cấp Sở 2022
chủ nhiệm đội tuyển HSG tổ hợp với 1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba, 4  khuyến khích (tổ hợp), 5 Nhì, 5 Ba, 3 Khuyến 

khích ( môn tiếng Anh)

Giấy khen 

GĐ

6 Trương Ngọc Oanh Nữ Giáo viên Sử - Địa Có SKKN đạt loại khá cấp sở năm 2023

- Tham gia giảng dạy đội tuyển HSG Quốc gia đạt 9/9 giải (1 Nhất, 7 Ba, 1 Khuyến Khích) trong đó lớp 11 Địa 

có 4/4 em trong đội tuyển, 4/4 em đạt giải Ba. - Tham gia dạy đội tuyển HSG cấp Tỉnh có 11/14 HS đạt giải (4 

Nhì, 3 Ba, 4 Khuyến khích) . - Tham gia dạy đội tuyển khu vực Duyên hải và Đồng bằng bắc Bộ lớp 11 Địa 

đạt 3/3 giải (1 Vàng, 2 Bạc), đội tuyển khu vực thi Hùng Vương đạt 3/3 giải (1 Vàng, 2 Bạc)

Giấy khen 

GĐ
14/14 100%

7 Phạm Khắc Vũ Nam Giáo viên Vật lý Có SKKN đạt loại Khá cấp sở năm 2023

- Tham gia giảng dạy đội tuyển HSG Quốc gia môn Vật lý đạt 8/8 giải (3 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến 

Khích) trong đó trực tiếp giảng dạy lớp 11 Lý có 2/2 em trong đội tuyển đạt giải (1 giải Ba, 1 giải Khuyến 

khích). 

- Trực tiếp dạy đội tuyển lớp 11 Lý dự thi HSG THPT cấp tỉnh đạt 12 giải (2 Nhì, 7 Ba, 3 Khuyến khích) . 

- Trực tiếp giảng dạy đội tuyển khu vực Duyên hải và Đồng bằng bắc Bộ đạt 3/3 giải (1 Vàng, 1 Đồng, 1 

Khuyến khích); HSG Trại hè Hùng Vương 3/3 giải (3 Đồng).

Giấy khen 

GĐ
8/8 100%

8 Hà Thị Thanh Thảo Nữ Giáo viên Hóa học Có SKKN đạt loại Khá cấp Sở năm 2023

- Tập huấn đội tuyển HSGQG môn Hóa học có 04 học sinh đạt giải: 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích đạt tỉ lệ 

50%, trong đó lớp 11 Hóa trực tiếp giảng dạy có 02 học sinh đạt giải Khuyến khích. 

- Tập huấn đội tuyển HSG THPT cấp tỉnh môn Hóa học có 12/15 học sinh đạt giải đạt tỉ lệ 80%: 5 Nhì, 4 Ba, 3 

Khuyến khích. 

- Tập huấn HSG khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ có 3/3 học sinh đạt giải: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy 

chương Đồng. 

- Tập huấn HSG tham dự Trại hè Hùng Vương có 3/3 học sinh đạt giải: 3 Huy chương Bạc.

Giấy khen 

GĐ
8/8 100%

2. Đề nghị giấy khen của GĐ sở (Tổ CM, Đoàn trường đề nghị)



9 Nguyễn Thị Thu Nữ Giáo viên Sinh học có SKKN đạt loại Khá cấp Sở năm 2023

- HSG QG: có 8/8 HS đạt giải, trong đó có 3 HS lớp 11 sinh tham gia đều đạt giải (100%) trong đó 2 giải Ba; 1 

KK - HSG tỉnh: Chủ nhiệm ĐT HSG Sinh 11 có 10/15 hs đoạt giải đạt (01Nhất, 03 Nhì, 03 Ba, 04 KK) - HSG 

Khu vực: 3/3 hs đoạt giải đạt 100% (1 HC Bạc, 2 HC đồng) - HSG Hùng Vương: 3/3 hs đoạt giải đạt 100% (3 

HC Bạc); 01 HS đạt HC Bạc Châu Á trong kì thi Olympic Sinh học Mỹ.

Giấy khen 

GĐ
10/10 100%

10 Vũ Thị Luận Nữ Giáo viên
Sinh - Công 

nghệ
Có SKKN loại khá cấp sở năm 2023

- Bồi dưỡng HSG Quốc gia môn Sinh có 8/8  giải, đạt 100% (2 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích). 

Trong đó, đội tuyển HSG 11 Sinh: có 03/03 học sinh tham dự đoạt giải 

(tỉ lệ 100%), trong đó có 02 giải Ba; 01 giải Khuyến Khích.

- Tập huấn đội tuyển HSG lớp 11 chuyên Sinh có 10 học sinh đoạt giải (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 3 giải Ba, 04 

Khuyến Khích).

- Bồi dưỡng đội tuyển  HSG khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ: đội HSG Sinh 11 có 3/3 học sinh tham 

gia đoạt giải (1 giải Nhì, 2 giải Ba).

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG Trại hè Hùng vương: đội HSG Sinh 11 có 3/3 học sinh tham gia đoạt giải (1 giải 

Nhì, 2 giải Ba).

Giấy khen 

GĐ
10/10 100%

11 Nguyễn Thùy Hương Nữ Giáo viên Lịch sử Có SKKN loại Giỏi cấp Sở năm 2023

- Tham gia bồi dưỡng Đội tuyển HSG Quốc gia môn Lịch sử đoạt 8/8 giải tỉ lệ 100% (3 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 

giải Khuyến khích). Giảng dạy lớp 12 chuyên Lịch sử có 6/6 học sinh đoạt giải Quốc gia đạt tỉ lệ 100% (2 giải 

Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích).

- Tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp tỉnh có 11/11 học sinh đoạt giải cấp Tỉnh đạt tỉ lệ 100% (2 giải Nhất, 

7 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 Khuyến khích).

- Tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG môn Lịch sử tham gia kì thi chọn HSG khu vực duyên hải và đồng bằng 

Bắc Bộ và Trại hè Hùng Vương có 6/6 học sinh đoạt giải (1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy 

chương Đồng).

Giấy khen 

GĐ
14/14

12 Bùi Văn Hậu Nam Giáo viên Tin học Có SK loại giỏi cấp ngành 2023

- Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia: Chủ nhiệm Đội tuyển HSG Quốc gia môn Tin học đoạt 

4/9 giải tỉ lệ 44% (1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích, trong đó có 1 học sinh được chọn dự thi vòng 2 – 

chọn HSG dự thi olympic khu vực và Quốc tế). 

- Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh: Chủ nhiệm đội tuyển HSG lớp 12 chuyên Tin có 12/15 học 

sinh đoạt giải cấp Tỉnh (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 4 giải Khuyến khích).

Giấy khen 

GĐ
20/20 100%

13 Nguyễn Trường Sơn Nam Giáo viên Toán học Có SK loại giỏi cấp ngành 2023

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và trực tiếp tập huấn Đội tuyển HSG QG môn Toán đạt kết quả tốt: 8/8 HS đoạt 

giải (1 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích). Môn Toàn và Tin có HSG thi vòng 2.

- Trực tiếp dạy đội tuyển lớp 10 Toán 1 dự thi Olympic học sinh, sinh viên toàn quốc đạt 08 giải (1 Nhì, 6 Ba, 

1 Khuyến khích) .

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thi HSG tổ hợp, môn Toán có học sinh đạt giải Nhất.

Giấy khen 

GĐ
20/20 100%

14 Vũ Thị Minh Thảo Nữ Giáo viên
GDQP-AN, 

GDTC
Có SKKN đạt loại Khá cấp sở năm 2023

Bồi dưỡng HSG Hội khỏe phù đổng 2 môn: 

Aerobic đạt 1 HCB, Đá cầu đạt 1 HCĐ

Giấy khen 

GĐ
15/15 100%



TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Tổ CM
Có SK được áp dụng phạm vi cấp năm 

…
Tóm tắt thành tích nổi bật

DHTĐ, 

HTKT

Số 

phiếu 

bầu

Tỷ lệ %

1 Hà Thị Thanh Thủy Nữ

Phó 

hiệu

 trưởng

Ngoại ngữ
Có SK đạt loại Giỏi cấp Sở

năm: 2022, loại khá 2023

1.Thành tích cá nhân với vai trò là giáo viên giảng dạy tiếng Anh lớp 11Anh 2 và 12 Anh 1

Giải HSG Quốc gia: 03 giải Ba, 02 giải Khuyến khích

Giải IOE cấp Quốc gia: 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, 7 giải khuyến khích

Giải HSG cấp tỉnh: 3 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải  Ba, 04 giải Khuyến khích

Giải HSG tổ hợp cấp tỉnh (môn Tiếng Anh): 2 Nhất, 07 Nhì, 01 Khuyến khích

Giải IOE cấp tỉnh: 03 Nhất, 15 Nhì, 16 Ba, 15 Khuyến khích

2. Thành tích với vai trò là Phó hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: 

a. Công tác Đảng : Cùng với đồng chí Bí thư đã chỉ đạo lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ chính trị.  

b. Công tác công Đoàn : Công đoàn nhà trường được công nhận là đơn vị xuất sắc. 

c. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp được duy trì và có những đổi mới nhất định: Tham mưu cho Hiệu 

trưởng kế hoạch bồi dưỡng HSG các cấp, chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh 

giỏi, có chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; tích cực theo dõi, phát hiện, động viên các em học sinh có năng lực tốt tham 

gia các đội tuyển. Kết quả Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh đã có 243/316 học sinh tham gia 

đoạt giải, chiếm tỷ lệ 82,1%; trong đó có 24 giải Nhất, 80 Giải Nhì; 84 Giải Ba và 55 giải KK

+ Kết quả thi chọn HSG cấp Quốc gia: Có 71/82 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 86,6%, xếp thứ 6 toàn quốc, cao 

hơn 28,93% so với tỉ lệ đoạt giải của toàn quốc, đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay, kể cả về chất lượng và 

tỷ lệ đoạt giải, trong đó 01 giải Nhất (môn Địa lý), 14 giải Nhì, 35 giải Ba, 21 giải Khuyến khích, có 6 đội 

tuyển có 100% học sinh tham gia dự thi đoạt giải (Toán, Lý, Sinh, Sử, Địa và Tiếng Pháp), có 02 học sinh môn 

Toán học và Tin học được lựa chọn tham gia đội dự tuyển Olympic Toán học, Tin học Quốc tế.

+ Kỳ thi Olympic Toán học dành cho học sinh trung học Phổ thông chuyên năm 2024, có 8/10 học sinh tham 

gia dự thi đoạt giải, trong đó 01 giải Nhì, 06 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

d. Các công tác khác: luôn hoàn thành theo tiến độ yêu cầu và đảm bảo chất lượng được giao.                                                                                    

Bằng 

khen của 

chủ tịch 

UBND 

tỉnh

15/15 100%

2 Lê Thuỳ Dương Nữ Giáo viên
Bộ Môn 

Chung

- Sáng kiến cấp Sở:  Loại giỏi 2022. 

Loại Khá năm 2023- Sáng kiến Cấp 

Ngành: năm học 2023-2024 và đang 

được gửi sang Liên Đoàn LĐ tỉnh

Hướng dẫn học sinh đạt giải NHẤT cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên cấp quốc gia tháng 10/2023. - Giải NHÌ 

cuộc thi Học sinh Sinh viên với Ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ VI cấp quốc gia năm học 2023- 2024

Bằng 

khen  

UBND 

tỉnh

15/15 100%

1 Nguyễn Thị Loan Nữ

Tổ 

phó 

CM

Tổ Sử - Địa Sáng kiến KN loại Khá cấp Sở năm 2023

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và trực tiếp tập huấn Đội tuyển HSG QG môn Địa lí đạt kết quả Tốt: 9/9 HS đoạt 

giải, trong đó có 1 giải Nhất, 7 giải Ba và 1 giải khuyến khích. 2 năm học trước là 2021 - 2022 và 2022 - 2023 

đều đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và GK của GĐSGD và ĐT và bằng khen của CT UBND Tỉnh.

Bằng 

khen của 

BGD và 

ĐT

14/14 100%

3. Đề nghị bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh

4. Đề nghị bằng khen của Bộ


